
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 01240203 Nguyễn Thị Quỳnh Nga NCS43 Hóa sinh 303A 16h00

2 01250039 Nguyễn Thị Thanh Dung NCS44 Hóa sinh 303A 16h00

3 01250117 Huỳnh Thị Ngọc Ánh NCS44 Hóa sinh 303A 16h00

4 01250308 Nguyễn Kim Đồng NCS44 Y sinh học DT 303A 16h00

5 02240816 Lê Hoài Anh CH33 Y sinh học DT 303A 16h00

6 02241144 Nguyễn Trọng Trí CH33 Hoá Sinh YH 303A 16h00

7 02241626 Tome Lekxoumphonh CH33 Nhi khoa 303A 16h00

8 02241628 Soukphachanh Phanlada CH33 Nhi khoa 303A 16h00

9 02241612 Vong Athit Duansuvanh CH33 Nhi khoa 303A 16h00

10 02240534 Trần Thị Thu Mơ CH33 Nhi khoa 303A 16h00

11 02240716 Lê Văn Hùng CH33 Nhi khoa 303A 16h00

12 02250478 Đỗ Hải Linh CH34 Y sinh học DT 303A 16h00

13 02250928 Phạm Thị Thảo CH34 Nhi khoa 303A 16h00

14 02251627 Horrn Vothea CH34 Nhi khoa 303A 16h00

15 02250261 Nguyễn Trọng Bách CH34 Nhi khoa 303A 16h00

16 02250714 Nguyễn Thị Mai Hương CH34 Nhi khoa 303A 16h00

17 02251615 Kou Tula CH34 Nhi khoa 303A 16h00

18 02250231 Phạm Thị Hải Châu CH34 Nhi khoa 303A 16h00

19 02251612 Toula Phonekhamma CH34 Nhi khoa 303A 16h00

20 02250775 Vũ Thị Mai Hương CH34 Nhi khoa 303A 16h00

21 02250216 Đặng Đại Thạch CH34 Nhi khoa 303A 16h00

22 02250394 Nguyễn Thanh Tùng CH34 Nhi khoa 303A 16h00

23 02251090 Nguyễn Thị Kiều Loan CH34 Nhi khoa 303A 16h00

24 02250623 Đặng Xuân Thanh CH34 Nhi khoa 303A 16h00

25 02240112 Nguyễn Thị Thuỳ Linh CH33 Hoá Sinh YH 303A 16h00

ĐỐI TƯỢNG : CH33 34 NCS - LẦN 2 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : PHÔI THAI HỌC

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 6 ngày 26 tháng 06 năm 2026
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26 02251173 Nguyễn Thanh Thủy CH34 Hoá Sinh YH 303A 16h00

27 02250008 Nguyễn Thị Hà Trang CH34 Hoá Sinh YH 303A 16h00
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